(ĐHA 2013) Câu 3: Khi được chiếu sáng, hidrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo theo tỉ lệ 1:1 thu được 3 dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau?
   A. neopentan


B. pentan



C. butan

D. isopentan

 (ĐHA 2012) Câu 35: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là 
A. 6.  


B. 7.  


C. 4.  



D. 5. 

Lập công thức
(ĐHA 2009) Câu 7: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là


A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2.
B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4.


C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.
D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.


[image: image1.wmf]M

= 12,4 / 0,3 = 41,3 => C3H4 và C3H6
(ĐHA 2009) Câu 28: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21:2:4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là


A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
C7H8O
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Đốt cháy 

(CĐ 2008) Câu 7: Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của


A. ankan. 

B. ankin. 

C. anken. 


D. ankađien.

(ĐHA 2010) Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Công thức phân tử của X là : A. C3H8. B. C2H6. C. C3H4. D. C3H6. 

Số mol CO2 = 0,15mol ( 6,6 

=> – 19,35 = 6,6 + mnước – 29,55 => mnước = 3,6gam
(0,2mol    C3
(ĐHA 2012) Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là  

A. CH4.  

B. C3H4.  
C. C4H10.  
D. C2H4. 
Khối lượng nước + Khối lượng CO2 - 39,4 = - 19,912 => Kl nước + Kl CO2 = 19,488 

Lập tỉ lệ:
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Đốt hỗn hợp 

(ĐHB 2008)Câu 47: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng. 
A. ankin. B. ankan. C. ankađien. D. anken.


M 
M + 28 = 2M => M = 28

(ĐHB 2008)Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là:  

A. C2H4. 

B. CH4. 

C. C2H6. 

D. C3H8.

(ĐHA 2008) Câu 16: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là: 

A. 16,80 gam. 

B. 18,60 gam. 

C. 20,40 gam. 

D. 18,96 gam.
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=

42,4 => mhh = 4,24g với mC = 3x0,1x12 = 3,6 g => mH = 0,64 

=> khối lượng nước : 0,64 /2 x 18 = 5,76 

Khối lượng CO2 = 0,1x3x44 =  13,2g  => mtổng cộng : 5,76 + 13,2 = 18,96g
 (ĐHA 2007)Câu 45: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là 
A. C3H4. 

B. C3H8. 
C. C3H6. 

D. C4H8.


CxHy + (x + y/4) O2 ( x CO2 + y/2 H2O


10 – x – y/4 = x => x = 4 y = 8


z       10z            zx

(CĐ 2008) Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là

A. 50% và 50%. 
B. 75% và 25%. 
C. 20% và 80%. 

D. 35% và 65%.


Vì số mol CO2 bằng số mol H2O => như đốt anken

(ĐHA 2007) Câu 14: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là  

A. 30. 


B. 10. 

C. 20. 


D. 40.


X : R 

Y : R +14
Z : R + 28

R + 28 = 2 R => R = 28 => C2H4

Y là C3H6
(CĐ 2013) Câu 36: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2  bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 13,79. 
B. 9,85. 
C. 7,88. 
D. 5,91. 

Phân tử lượng trung bình là 48 => số mol là 0,02mol CnH6 ( 3H2O => số mol nước = 0,06mol => mH = 0,12g

mC = 0,84 => 0,07mol   CO2 + Ba(OH)2 ( BaCO3

2CO2 ( Ba(HCO3)2 a+b = 0,05 a+2b = 0,07

số mol kết tủa 0,03 mol
(ĐHB 2007) Câu 30: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là: 

A. C2H4O2. 
B. CH2O2. 
C. C3H6O2. 
D. C4H8O2.


CnH2nO2 + 
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(CĐ 2008) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là

A. 12,9. 

B. 11,1. 

C. 25,8. 


D. 22,2.


C3H6 ( 3 CO2

CH4 (    CO2

CO (  CO2

3x + y = 20
x = 6


y(mol)     3 y (mol)
x (mol)    x (mol)
2x (mol)    2x (mol)
3y + 3x = 24
y = 2
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x là thể tích hoặc số mol

(CĐ 2012) Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Hai hiđrocacbon trong X là 

A. C2H6 và C3H8.  
B. CH4 và C2H6.  
C. C2H2 và C3H4.  

D. C2H4 và C3H6. 

(ĐHB 2008) Câu 29: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là: 
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.


Số nguyên tử C = 6

Đốt hỗn hợp hợp chất có oxi
(ĐHB 2013) Câu 53: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là


A. 9,18. 
B. 15,30. 
C. 12,24. 
D. 10,80.

nCO2 = 0,9 mol; nH2O = 1,05 mol - nH2O > nH2O 

=> Ancol no với nancol = 1,05 – 0,9 = 0,15 mol (Do axit no, đơn, hở) 

- Bảo toàn KL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O => mO2 = 36,8 g 

- Bảo toàn O: nO trong X + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nO trong X = 0,55 = 2naxit + nancol 

=> naxit = 0,2 mol 

- Gọi số C của axit, ancol là a, b; ta có: nCO2 = 0,2a + 0,15b = 0,9 mol 

=> a = 4,5 – 0,75b => b = 2 (Do 0,75b phải = 0,5) => a= 3 => Axit là C3H6O2 0,2 mol; ancol là C2H6O 0,15 mol => meste = 60%*[0,15*(74 + 46 – 18)] = 9,18 g 

(ĐHA 2011) Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào? 
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-1) H2O
số mol = 0,03mol
số mol nước = 0,15 mol
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m CO2 + m H2O – 18 = - 7,38
A. Giảm 7,74 gam. 
B. Tăng 7,92 gam. 
C. Tăng 2,70 gam. 
D. Giảm 7,38 gam. 

Phản ứng cộng hidro

(CĐ 2008) Câu 12: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4).
Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là:

A. (2), (3), (4). 

B. (1), (3), (4). 

C. (1), (2), (4). 
D. (1), (2), (3).
(CĐ 2009) Câu 13: Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là: 

A. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan. 
B. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en. 

C. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en. 
D. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en. 

(ĐHA 2012) Câu 49: Hỗn hợp (X) gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn (X) qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp (Y) có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là 

A. 70%.  

B. 80%.  

C. 60%.  


D. 50%. 

[image: image14.wmf]M

1 = 15 => số mol H2 = số mol C2H4 
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2 = 25


15 . 2a = 25 (2a – x) => tỉ lệ x/a = 20/25

Phản ứng cộng brom
(ĐHB 2008)Câu 16: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc).

A. CH4 và C3H6. 
B. C2H6 và C3H6. 
C. CH4 và C3H4. 
D. CH4 và C2H4.


Số mol hỗn hợp : 0,075mol
Số mol brom = 0,025mol
=> số mol ankan = 0,05mol

=> anken = 0,025 (hoặc có thể là ankin 0,0125mol)

Số mol CO2 = 0,125mol => 
[image: image16.wmf]n

= 1,67
ankan là CH4
Tổng hợp cộng
(ĐHA 2013) Câu 13: Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối hơi so với hidro bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y và 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?
A. 0,20 mol

B. 0,25 mol

C. 0,15 mol

D. 0,10 mol
Số mol nối đôi = 0,35 x 2 = 0,7mol

Khối lượng hỗn hợp trước và sau phản ứng: (0,35 x 26) + (0,65 x 2) = 10,4gam 



[image: image17.wmf]M

sau = 16 => số mol hỗn hợp sau = 0,65 mol Số mol C2H2 dư = 24 / 240 = 0,1mol
Số mol hidro phản ứng = 0,35 + 0,65 – 0,65 = 0,35 mol

Số mol hidro phản ứng + (0,1 x 2 )+ số mol brom = số mol nối đôi = 0,7 => số mol brom = 0,15mol
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